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Want a resource that’s designed to get you speaking?  
Try our special conversational lessons! 
Access our FREE VietnamesePod101 lessons and  
start speaking in the next few minutes. 

Click here for  
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How to Use This PDF
One of the easiest ways to learn Vietnamese and practice writing is… to simply copy things out  
by hand.

This is where this VietnamesePod101 PDF worksheet comes in.

Just print out this PDF and write out the words and phrases on the provided lines. 

Access the VietnamesePod101 Course Here.
Want to start speaking Vietnamese from your first lesson? Your very 
first lesson is waiting for you on your VietnamesePod101 dashboard. 
Just jump in, press play on a lesson and start learning and speaking 
Vietnamese in minutes. We’ll guide you from lesson 1, to 2, to 3 — from 
Absolute Beginner to Advanced.

[ Click here to visit the dashboard ]

Learn Vietnamese Faster with Full VietnamesePod101 Access.
Get 20% OFF any Basic, Premium or Premium PLUS plan today with the 
special discount code: VOCABULARY.

[ Click here to upgrade and save ]

START HERE
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1. Bạn có thích nó không?
Do you like it?

2. Tôi thích nó.
I like it.

3. Tôi không thích nó.
I don't like it.

4. Tôi yêu nó!
I love it!

5. Tôi ghét điều này.
I hate this.
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6. Tôi thích đi bộ.
I like walking.

7. Tôi thích nghe nhạc.
I enjoy listening to music.

8. Tôi yêu thể thao.
I love sports.

9. Tôi thích cách nấu nướng của bạn.
I love your cooking.

10. Tôi thích mùi của cà phê vào buổi sáng.
I love the smell of coffee in the morning.
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11. Tôi thích cà phê vào buổi sáng và trà vào buổi chiều.
I like coffee in the morning and tea in the afternoon.

12. Tôi thích bơi ở biển.
I like swimming in the ocean.

13. Tôi cũng thích quần vợt.
I also like tennis.

14. Tôi yêu màu này.
I love this color.

15. Tôi không thích màu này.
I don't like this color.
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16. Tôi không thích gặp gỡ những người mới.
I don't like meeting new people.

17. Tôi không thích ý tưởng này.
I don't like this idea.
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